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Phần 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 

 

Trả lời: 100< 200< 300< 500< 600< 800< 900< 1000< (800 + 10000) : 10 < (3210 + 7864) : 5 < 

39440 : 4 + 1000< 12500 + 351< 16540 – 345< 60000 – 108 x 4< 14005 x 5< 70052< 71100< 

72354< 79504< 80021 

Phần 2: Đỉnh núi trí tuệ 

Câu 1: 

Số gồm 8 đơn vị, 7 trăm và 5 vạn là ……? 

Trả lời: 50708 

Câu 2: 

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 1984 = 1 x 1000 + 9 x …..+ 8 x 10 + 4 x 1 ? 

Trả lời: 100 

Câu 3: 
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Giá trị của biểu thức: 456 – 95 x 3 là …..? 

Trả lời: 171 

Câu 4: 

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là….? 

Trả lời: 99998 

Câu 5: 

Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là …..? 

Trả lời: 743210 

Câu 6: 

Nếu a là số có 1 chữ số thì biểu thức: A = 251 x a + 234 có giá trị lớn nhất là …..? 

Trả lời: 2493 

Câu 7: 

Tìm x biết x + 21609 : 3 = 17068 ? 

Trả lời: x = 9865 

Câu 8: 

Tích hai số là 75. Bạn chuột Mickey viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ 

nguyên thừa số thứ hai rồi nhân lại với nhau. Tích mới là…..? 

Trả lời: 750 

Câu 9: 

Biết x > 2014. Gía trị lớn nhất của 2014 – x : 5 là …..? 

Trả lời: 1611 

Câu 10: 

Khi gấp một số tự nhiên lên 5 lần, do mải ăn bánh rán nên Đô-rê-mon đã giảm số đó đi 5 lần nên 

nhận được kết quả là số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau có hàng nghìn bằng 2. Kết quả đúng 

của phép tính là ….? 

Trả lời: 25575 

Phần 3: Cóc vàng tài ba 
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Câu 1: 

Số liền trước số 999 là số….? 

Trả lời: 998 

Câu 2: 

Đoạn thẳng AB dài 100cm. M là trung điểm của đoạn AB, còn N là trung điểm của đoạn AM. 

Đoạn thẳng MN có độ dài là…..? 

Trả lời: 25cm 

Câu 3: 

Giá trị của biểu thức 763 x a với a = 9 là ….? 

Trả lời: 6867 

Câu 4: 

Tính: 

8dm + 9mm = ….mm? 

Trả lời: 809mm 

Câu 5: 

Có một bao đường. Nếu lấy ra 
1

4
 số đường trong bao thì được 5kg. Lấy ra 

1

5
 số đường trong 

bao thì được bao nhiêu ki-lô-gam ? 

Trả lời: 4kg 

Câu 6: 

Bạn Linh sống ở tầng 9 của một khu chung cư. Từ tầng này lên tầng khác có 36 bậc thang bộ. 

Hôm nay thang máy bị hỏng, Linh phải leo từ tầng 1 lên tầng 9. Hỏi Linh phải đi hết bao nhiêu 

bậc cầu thang bộ ? 

Trả lời: 288 bậc 

Câu 7: 

Số lẻ bé nhất có 5 chữ số khác nhau là ….? 

Trả lời: 10235 

Câu 8: 
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Gấp đôi một nửa của 5000 ta được kết quả là ….? 

Trả lời: 5000 

Câu 9: 

Biết rằng tích của hai số tự nhiên là 982, nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và gấp thừa số thứ hai 

lên 2 lần thì tích mới thu được là ….? 

Trả lời: 1964 

Câu 10: 

Tìm x biết: x – 2738 = 8372 – 6748 ? 

Trả lời: x = 4362 

 

Giáo viên: Nguyễn Thành Long 


